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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                  : Ông Ngô Hoàng Huy. 

                       

 Bà Huỳnh Thanh Trúc; 

 Ông Nguyễn Văn Long; 

-  h     phi n t  : Bà Trần Phạm Vân Trang – Thư ký T   án nh n   n 

Thành phố M. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n  hành ph  M th m gi  phi n t  : Ông 

Nguyễn Trần Hoàng - Ki   sát v  n  

N à  28 tháng 8 nă  2018  t   trụ sở T   án nh n dân Thành phố M   t    

s  th   công khai vụ án h nh s  s  th   thụ  ý số 74/2018/HS-ST ngày 25 tháng 7 

nă  2018 theo Qu ết định đư  vụ án r    t    số 82/2018/QĐXXST-HS ngày 15 

tháng 8 nă  2018 đố  v   các  ị  áo: 

1. Nguyễn Phan Ngọc T: sinh ngày 08/10/1996  t   Bến Tre; N    ư trú: ấp 

T, xã T  hu ện C  tỉnh Bến Tre; D n tộ : K nh; Quố  tị h: V ệt N  ; Tôn   áo: 

Không; N hề n h ệp: Không; Tr nh độ họ  vấn: khôn    ết  hữ; Con ông Phan 

N ọ  L và bà N u ễn Thị Q; T ền án: 01  ần: Nă  2016  N u ễn Ph n N ọ  T  ị 

Tòa án nhân dân hu ện C  tỉnh Bến Tre    ph t 01 nă  03 thán  tù về tộ  “Trộ  

 ắp tà  sản”  ả  r  n à  12/12/2015 và n à  16/3/2016 (Bản án số 63/2016/HSST 

n à  22/9/2016)  Tổn  hợp v   09 thán  tù  ho hưởn  án treo  ủ  Bản án số 

25/2015/HS-ST ngày 29/5/2015  ủ  T   án nh n   n hu ện C  tỉnh Bến Tre   uộ  

T  hấp hành h nh ph t  hun   ủ  02  ản án  à 02 nă  tù; T ền s : Không; Nhân 

thân: Nă  2015  N u ễn Ph n N ọ  T  ị T   án nh n   n hu ện C  tỉnh Bến Tre 

   ph t 09 thán  tù  ho hưởn  án treo  thờ     n th  thá h 18 thán  về tộ  “Trộ  

 ắp tà  sản”  ả  r  n à  14/3/2014 (Bản án số 25/2015/HS-ST ngày 29/5/2015). Bị 

cáo ph   tộ  kh   hư  đủ 18 tuổ ; bị t     ữ từ n à  29/3/2018  t        từ n à  

06/4/2018.(Có  ặt)  
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2. Đặng Minh T: sinh ngày 21/5/1998  t   Bến Tre; N    ư trú: Ấp Q, xã Q, 

hu ện C  tỉnh Bến Tre; D n tộ : K nh; Quố  tị h: V ệt N  ; Tôn   áo: Khôn ; 

N hề n h ệp: Khôn ; Tr nh độ họ  vấn: 6/12; Con ôn  Đặn  Tấn T và  à N u ễn 

Thị Thu H; T ền án  t ền s : Khôn ; Nh n th n: Nă  2015  Đặn  M nh T  ị T   án 

nh n   n hu ện B  tỉnh Bến Tre    ph t 01 nă  06 thán  tù về tộ  “Trộ   ắp tài 

sản” (Bản án số 34/2015/HSST n à  22/10/2015)  Nă  2016  Đặn  M nh T  ị T   

án nh n   n hu ện C, tỉnh Bến Tre    ph t 06 thán  tù về tộ  “Trộ   ắp tà  sản” 

(Bản án số 12/2016/HSST n à  11/3/2016)  Tổn  hợp v   01 nă  06 thán  tù  ủ  

Bản án số 34 ngày 22/10/2015  uộ  T phả   hấp hành h nh ph t  hun   ủ  02  ản 

án  à 02 nă  tù; Bị t     ữ từ n à  29/3/2018  t        từ n à  06/4/2018.(Có 

 ặt)  

* Ngườ  bị  ạ      

1. Nguyễn Thị Thu T  s nh nă  1983 (vắn   ặt); 

Trú t  : số 372/6 đườn  T, Phườn  4  thành phố M, T ền G  n   

2. Đỗ Ngọc H  s nh nă  1967 (vắn   ặt); 

Trú t  : số 6B/5 đườn  P, Phườn  3  thành phố M, T ền G  n   

* Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu   đế  vụ      

1. Huỳnh Phạm Hòa B  s nh nă  1977 (vắn   ặt); 

Trú t  : số 372/6 đườn  T, Phườn  4  thành phố M, T ền G  n   

2. Đặng Tấn T  s nh nă  1968 (vắn   ặt); 

Trú t  : ấp Q, xã Q  hu ện C  tỉnh Bến Tre  

3. Trần Tấn C  s nh nă  1987 (vắn   ặt); 

Trú t  : số 254D1  đườn  B  phườn  6  thành phố B  tỉnh Bến Tre  

4. Kim C  s nh nă  1985 (có  ặt); 

Trú t  : số192B ấp 5   ã Q  hu ện C  tỉnh Bến Tre  

* Ngườ  là    ứ g  

1. Nguyễn Văn N s nh nă  1989 ( hết); 

Trú t  : số 95B, khu phố 2  Phườn  5  thành phố B  tỉnh Bến Tre  

2. Đỗ Thành N  s nh nă  1974 (vắn   ặt); 

Trú t  : số 6B/5 đườn  P  Phườn  3  thành phố M  tỉnh T ền G  n   

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà    ệu  ó tron  hồ s  vụ án và   ễn   ến t   ph  n t    nộ   un  vụ 

án đượ  tó  tắt như s u: 

- Vụ thứ nhất: Khoản  11   ờ n à  18/3/2018  T đ ều kh  n  e  ôtô h ệu 

S r us    n số 71H8-2304  hở T từ hu ện C  tỉnh Bến Tre đến thành phố M tìm tài 

sản trộ   ắp  Kh  đến khu phố 3  Phườn  4  thành phố M   ả h   nh n thấ  trư   
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nhà số 372/6  đườn  T  Phườn  4  thành phố M có   n  01  e  ô tô h ệu Y   h -

S r us  àu đen-đỏ     n số 63B9-043.14  ó khó   ổ  e  nhưn  khôn   ó n ườ  

trông coi n n  ả h   thốn  nhất trộ  (Xe  o ôn  Huỳnh Ph   H   B  s nh nă  

1977  n ụ đị   hỉ tr n đứn  t n đăn  ký và    o  ho  à N u ễn Thị Thu T, sinh 

nă  1983  à vợ và n ụ  ùn  đị   hỉ ôn  B quản  ý s   ụn )  Đ  th   h ện ý định, T 

 ừn   e  ho T   n  út đ  đến  ùn  th nh đoản   n  theo  ở khó   ấ  trộ   e  ô 

tô    n số 63B9-043.14, còn T đ ều kh  n  e mô tô    n số 71H8-2304 cùng  h   

đến tỉnh Bến Tre  S u đó  T tháo    n số 63B9-043 14  ất   ữ và    o  e nà   ho T 

s   ụn   S u đó, T  án  e  ô tô trộ  đượ   ho  ột n   th nh n  n khôn  rõ họ 

t n  đị   hỉ t   đ       e  ắn  á  ần  ầu B  L   thuộ  hu ện C  tỉnh Bến Tre v   

giá 1.500.000 đồn  t  u  à  hết  khôn   h    ho T. C  qu n đ ều tr  khôn  thu hồ  

đượ   e  ô tô tr n  

Căn  ứ Bản kết  uận định   á tà  sản số 117 n à  02/6/2018  ủ  Hộ  đồn  định 

  á tà  sản thành phố M kết  uận: 01  e  ô tô h ệu Y   h -S r us  àu đen-đỏ    n 

số 63B9-043 14 trị giá 8.400.000 đồn   

- Vụ thứ h  : Khoản  14   ờ 15 phút ngày 24/3/2018, T đ ều kh  n  e  ôtô 

   n số 71H8-2304  hở T từ hu ện C  tỉnh Bến Tre đến thành phố M t   tà  sản 

trộ   ắp  Kh  đến quán  à ph  “Bằn  Lăn ” đị   hỉ số 56, đườn  L  Phườn  6  

thành phố M; T nh n thấ  xe  ô tô h ệu A r    e  àu đỏ-đen-trắn     n số 63B9-

382 60  ủ  ôn  Đỗ N ọ  H  s nh nă  1967  n ụ số 6B/5  đườn  P  Phườn  3  thành 

phố M đ  tron  quán, khôn  n ườ  trôn   o  nên T  ừn   e bên ngoài  ảnh       T 

  n  út đ  vào dùng c   đoản   n  theo  ẻ khó    ở  ốp  e  ấ  trộ  01  h ế   óp 

 àu đỏ đe  r  n oà  đư   ho T k    tr    n tron   ó 200 000 đồn ; 01   ấ   hứn  

nhận đăn  ký  e mô tô    n số 63B9-382.60. Lúc này, T kêu T đ  vào trộ   e  ẫn 

ra ngoài; T  ùn  th nh đoản  ở khó   e mô tô    n số 63B9-382.60, còn T đ ều 

kh  n  e mô tô    n số 71H8-2304  ùn   h   đến tỉnh Bến Tre. S u đó  T tháo    n 

số  e  ô tô vừ  trộ  đượ  và  ấ     n số 63B9-043.14  ó đượ  từ vụ trộ  n à  

18/3/2018 t   Phườn  4  thành phố M  ắn vào đ  s   ụn   Đến khoản  22   ờ  ùn  

ngày, T và T  ầ   e  ô tô trộ  đượ   ủ  ôn  H cho anh Trần Tấn C  s nh nă  

1987  n ụ số 254D1  đườn  B  Phườn  6  thành phố B  tỉnh Bến Tre giá 5.000.000 

đồn   T, T  h    ỗ  n ườ  2 500 000 đồn  t  u  à  hết; số t ền 200 000 đồn   ấ  

trộ   ủ  ôn  H thì T tiêu xài riêng, không chia cho T.  

Vật  hứn  thu   ữ:  

- 01  e  ô tô h ệu Ar     e  àu đỏ-đen-trắn  số  á : JF46E-4289056; số 

khun : JF460XDY615065 (C  qu n đ ều tr  đã trả  ho  ị h   Đỗ N ọ  H).  
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- 01    n số  e  ô tô 63B9-043 14 (Đ    à    n số  ủ   e  ô tô  ị  h ế  

đo t n à  18/3/2018); 01  e  ô tô h ệu Y   h -Sirius màu xám-đen    n số 71H8-

2304 (C  qu n đ ều tr   hu  n đến Ch   ụ  th  hành án   n s  thành phố M  hờ    

lý). 

- Đố  v   th nh đoản  ùn  đ   ở khó  trộ   e  T kh   đã n    ỏ  uốn  sôn  

T ền;    n số  e  ô tô 63B9-382.60, T n    ỏ  uốn  sôn  B  L   thuộ  Khu phố 

3  thị trấn C  hu ện hu ện C  tỉnh Bến Tre;  á   óp  àu đỏ và   ấ   hứn  nhận 

đăn  ký  e  ô tô    n số 63B9-382 60  ủ   ị h   H thì T n    ỏ  uốn  sôn  thuộ  

Ấp Q, xã Q  hu ện C  tỉnh Bến Tre nên C  qu n đ ều tr  khôn  thu hồ  đượ   

Căn  ứ Bản kết  uận định   á tà  sản số 191 n à  02/4/2018  ủ  Hộ  đồn  

định   á tà  sản thành phố M kết  uận: 01  e  ô tô h ệu Hon  -Ar     e  àu đỏ-

đen-trắn     n số 63B9-382.60 trị giá 22.500.000 đồn   Bị h   ôn  H không yêu 

 ầu định   á  á   óp  ị  ất trộ   

 T    ản  áo tr n  số 76/QĐ-VKS ngày 25/7/2018  ủ  V ện k    sát nhân 

dân Thành phố M đã tru  tố  ị  áo N u ễn Ph n N ọ  T và Đặn  M nh T về tộ  

“Trộ   ắp tà  sản” theo khoản 1 Đ ều 173  ủ  Bộ  uật h nh s . 

T   ph  n t    đ     ện V ện k    sát   ữ n u  n qu ết định tru  tố đố  v    ị 

cáo  ph n tí h  á  t nh t ết   ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s   đề n hị Tòa án    ph t  ị 

cáo T từ 02 đến 03 nă  tù     ph t  ị  áo T từ 02 đến 03 nă  tù. Về trá h nh ệ  

  n s  đề n hị  h  nhận  á   ị  áo đồn  ý  ồ  thườn   ho  ị h     á trị  e  ôtô  Về 

    ý vật  hứn  đề n hị trả      ho ôn  T 01  e  ôtô    n số 71H8 - 2304 và tị h 

thu 01    n số  e t  u hủ   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    sở nộ   un  vụ án   ăn  ứ vào  á  tài   ệu tron  hồ s  vụ án đã đượ  

tranh tụn  t   ph  n t    T   án nhận định như s u: 

[1] T   ph  n t    các  ị  áo kh   nhận về hành v   à các  ị  áo đã th   h ện 

đún  như nộ   un   ản  áo tr n   ủ  V ện k    sát  Lờ  kh   nhận  ủ  các  ị  áo 

phù hợp v    ờ  kh    ị h    n ườ   à   hứn   biên  ản khá  n h ệ  h ện trườn   

vật  hứn  thu   ữ   ùn   á   hứn   ứ  tà    ệu  ó tron  hồ s  vụ án  Do đó  ó đủ 

 ăn  ứ kết  uận: Trong các ngày 18/3/2018 và 24/3/2018 tr n đị   àn phườn  4 và 

phườn  6 Thành phố M   á   ị  áo đã  ó hành v    n  út  ấ  trộ  02  e  ôtô    n 

số 63B9-043.14 và 63B9-382.60  ủ   ị h    ó tổn    á trị qu  định   á là 

31.100 000 đồn    Do đó hành v   ủ  các  ị  áo đã ph   vào tộ  “Trộ   ắp tà  sản” 

theo khoản 1 Đ ều 173 Bộ  uật h nh s    

[2] Trư   kh  th   h ện hành v  ph   tộ ,  ặ   ù   ữ  h    ị  áo  ó s  ph n 

 ôn    àn      nhưn  khôn   ó s    u kết  hặt  hẽ n n hành v   ủ   á   ị  áo  hỉ  à 

h nh thứ  đồn  ph     ản đ n  khôn  thuộ  trườn  hợp  ó tổ  hứ   
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[3] Hành v   ủ  các  ị  áo  à n u  h     ho  ã hộ       ph    ất hợp pháp 

đến qu ền sở hữu tà  sản  ủ   ị h   đượ  pháp  uật  ảo vệ, tỏ ý thứ   e  thườn  

pháp  uật  các  ị  áo th   h ện 02 vụ trộ   ắp tà  sản n n thuộ  t nh t ết tăn  nặn  

trá h nh ệ  h nh s  “Ph   tộ  02  ần trở   n”  R  n   ị  áo T   n  ó 01 t ền án về 

tộ  trộ   ắp tà  sản  hư  đượ   ó  án tí h n n  ần ph   tộ  nà  thuộ  trườn  hợp 

“tá  ph  ”   o đó  ần    ph t  ị  áo  ứ  h nh ph t n h    khắ      đủ tá   ụn  

 ả  t o    áo  ụ   ị  áo  ị  áo và răn đe ph n  n ừ   hun   ho  ã hộ   Bị  áo T 

phả   hịu  ứ  h nh ph t   o h n so v    ị  áo T. 

[4] Tuy nhiên,   t thấ  quá tr nh đ ều tr   ũn  như t   ph  n t   các  ị  áo tỏ 

thá  độ thành kh n kh    áo      đ nh hai  ị  áo thuộ    ện  ó  ôn  v   nhà nư   

n n T   án  ó  e    t   ả  nhẹ h nh ph t  ho hai  ị  áo khi qu ết định h nh ph t  

[5] Về trá h nh ệ    n s :  

- Bà N u ễn Thị Thu T và ôn  Huỳnh Ph   H   B vắn   ặt t   ph  n t    

tu  nh  n t      qu n đ ều tr  ôn   à  ó   u  ầu  á   ị  áo  ồ  thườn  8 400 000 

đồn  tư n  đư n    á trị  e  ô tô  ị  ất trộ   T   ph  n t    á   ị  áo đồn  ý  ồ  

thườn  n n T    h  nhận 

- Ông Đỗ N ọ  H đã nhận      e  ị  ất  r  n   á  tà  sản khá  ôn  không yêu 

 ầu  á   ị  áo  ồ  thườn  nên Tòa không xem xét; anh Trần Tấn C khôn    u  ầu 

 á   ị  áo  ồ  thườn  5 000 000 đồn   à  nh đã  ỏ r  kh  nhận  ầ   e từ  á   ị 

cáo nên Tòa án không xem xét. 

[6]  Về     ý vật  hứn : 01  e  ô tô nhãn h ệu Sirius     n số 71H8-2304 do 

ôn  Đặn  Tấn T  à  h   ủ   ị  áo T  u       ủ   hị K   C nhưn   hư  s n  t n, 

ông T  ho  ị  áo  ượn s   ụn   à   phư n  t ện đ       Ôn  T khôn    ết  ị  áo T 

s   ụn   e nà  đ  th   h ện hành v  ph   tộ  n n trả      ho ôn  T. Đố  v      n số 

xe 63B9 - 043 14 khôn    n   á trị s   ụn  n n tị h thu t  u hủ   
 

[7] Quá tr nh đ ều tra, truy tố, xét x  các hành vi và quyết định tố tụng của 

Đ ều tra viên, Ki   sát v  n đã th c hiện đún  theo qu  định của Bộ luật tố tụng 

hình s .  

[8] Lờ  đề n hị  ủ  K    sát v  n t   ph  n t   về  ứ  h nh ph t đố  v    ị 

 áo  à  ó  ăn  ứ  tu  nh  n   t thấ   ị  áo T có nh ều t nh t ết tăn  nặn  h n so v   

 ị  áo T nên Tòa án  ó   n nhắ  kh  qu ết định h nh ph t. R  n  nhữn  phần khá  

 à phù hợp n n T    hấp nhận  

V   á   ẽ tr n  

QUYẾT ĐỊNH 

Tu  n  ố bị  áo Nguyễn Phan Ngọc T và Đặng Minh T ph   tộ  “Trộ   ắp 

tài sản”. 
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Căn  ứ khoản 1 Đ ều 173 Bộ  uật h nh s ; đ    s khoản 1  khoản 2 Đ ều 51, 

đ       h khoản 1 Đ ều 52 Bộ  uật h nh s . 

X  ph t bị  áo Nguyễn Phan Ngọc T 02 (hai) năm tù. Thờ  h n tù tính từ 

ngày 29/3/2018. 

Căn  ứ khoản 1 Đ ều 173 Bộ  uật h nh s ; đ  m s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51   

đ      khoản 1 Đ ều 52 Bộ  uật h nh s . 

X  ph t  ị  áo Đặng Minh T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thờ  h n tù 

tính từ n à  29/3/2018  

* Về trá h nh ệ    n s : Áp  ụn  Đ ều 48 Bộ  uật h nh s ; Đ ều 357 Bộ  uật 

  n s   

Ghi nhận  ị  áo N u ễn Ph n N ọ  T và Đặn  M nh T đồn  ý    n đ    ồ  

thườn   ho  à N u ễn Thị Thu T và ôn  Huỳnh Ph   Hòa B 8 400 000 đồn   

Th   h ện  ột  ần  

K  từ n à   à N u ễn Thị Thu T và ôn  Huỳnh Ph   H   B  ó đ n   u  ầu 

thi hành án, nếu  á   ị  áo  hậ  trả t ền th  phả  trả  ã  đố  v   số t ền  hậ  trả 

tư n  ứn  v   thờ     n  hậ  trả theo qu  định t   Đ ều 357 Bộ  uật   n s   

* Về     ý vật  hứn : Căn  ứ Đ ều 106 Bộ  uật tố tụn  h nh s  

Trả      ho ôn  Đặn  Tấn T 01   ấ   hứn  nhận đăn  ký  e  ô tô   e  á  số 

03067 mang tên Kim C     n số đăn  ký 71H8 - 2304 và 01 xe mô tô nhãn h ệu 

Sirius màu xám - đen  ó  ắn    n số 71H8-2304  số  á  5C63 - 331092  số khun  

30AY331042.  

Tị h thu t  u hủ  01    n số  e  ô ô 63B9-043.14. 

(Theo biên  ản    o nhận vật  hứn  n à  24/7/2018   ữ  Côn   n và Ch   ụ  

Th  hành án   n s  Thành phố M). 

* Về án phí: Áp  ụn  Đ ều 136  ủ  Bộ  uật tố tụn  h nh s  và Đ ều 23 N hị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủ    n thườn  vụ Quố  Hộ . 

Mỗ  bị  áo phả   hịu 200.000 đồn  án phí h nh s  s  th   và 210 000 đồn  

án phí   n s  s  th    

 Các bị  áo, n ườ   ó qu ền  ợ   n hĩ  vụ    n qu n đến vụ án  ó  ặt có 

qu ền khán   áo  ản án s  th   tron  thờ  h n 15 n à  k  từ n à  tu  n án đ    u 

 ầu T   án nh n   n tỉnh T ền Gi n    t    phú  th    Bị h   và n ườ   ó qu ền 

 ợ   n hĩ  vụ    n qu n đến vụ án vắn   ặt  ó qu ền khán   áo  ản án s  th   

tron  thờ  h n 15 n à  k  từ n à  nhận đượ   ản án hoặ   ản án đượ  n     ết .  

Trườn  hợp  ản án  qu ết định đượ  th  hành theo qu  định t   Đ ều 2 Luật 

Th  hành án   n s  th  n ườ  đượ  th  hành án   n s   n ườ  phả  th  hành án   n 

s   ó qu ền thỏ  thuận th  hành án  qu ền   u  ầu th  hành án  t  n u ện th  hành 

án hoặ   ị  ưỡn   hế th  hành án theo qu  định  á  Đ ều 6 7 và 9 Luật thi hành án 
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  n s ; thờ  h ệu th  hành án đượ  th   h ện theo qu  định t   Đ ều 30 Luật th  hành 

án   n s   

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh T ền Giang; 

- VKSND TP.M; 

- Ch   ụ  THADS TP.M;                                                     (Đã ký) 
- Bị  áo;  ị h  ; 

- N ườ     n qu n; 

- Lưu.                                                                             Ngô Hoàng Huy 


